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TỜ TRÌNH
Về Dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết số 49/2005/QH11 ngày 19 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Chính phủ xin báo cáo Quốc hội về Dự án Luật này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 
1. Đất nước ta sau 20 năm đổi mới và mở cửa đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên một số lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó, sự thay đổi về quan điểm và chính sách kinh tế đã đem lại những tác động tích cực đối với thị trường hàng hoá, dịch vụ trong nước với sự biến đổi rõ nét về chất và phát triển vượt bậc về lượng. Tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, Việt Nam đã vươn tới một trình độ cao hơn về năng suất và chất lượng của nền sản phẩm
, ứng dụng nhiều công nghệ, dây chuyền sản xuất mới trong các lĩnh vực sản xuất quan trọng như xây dựng, giao thông, hoá dầu, điện tử và bán dẫn, điện lực. Hàng hoá, dịch vụ lưu thông trên thị trường nội địa ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại và cấp độ sản phẩm, nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tiêu dùng và sản xuất trong nước. Thị trường quốc tế của Việt Nam cũng phát triển với tốc độ cao
, các chủ thể tham gia xuất khẩu không ngừng được mở rộng, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
, chất lượng hàng xuất khẩu cũng từng bước được cải thiện.  
Bên cạnh đó, hoạt động quản lý chất lượng cũng đạt được nhiều kết quả với việc hình thành một hệ thống văn bản pháp quy điều chỉnh vấn đề quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá
; bước đầu có sự phân công trách nhiệm quản lý chất lượng giữa các Bộ, ngành; thiết lập và triển khai phương thức kiểm tra chất lượng hàng hoá, công nhận phòng thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng
; đầu tư xây dựng được hệ thống các phòng thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại các trung tâm kinh tế lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh,...) phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước và quản lý xuất nhập khẩu.
2. Tuy nhiên, những thay đổi tích cực nói trên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đặc biệt, khi thời hạn hoàn thành các mục tiêu phát triển của đất nước trong kế hoạch đến năm 2010 cũng như thời gian chuẩn bị cho gia nhập WTO đã không còn nhiều nữa. Thực trạng chất lượng và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá sản xuất, lưu thông trên thị trường trong nước và xuất nhập khẩu hiện nay vẫn còn quá nhiều bất cập cần khắc phục: 
a. Về thực trạng chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

- Nhiều hàng hoá nội địa chưa thực sự thích ứng với yêu cầu tiêu dùng cả về chất lượng, mẫu mã, giá thành; không ít sản phẩm hàng hoá ở một số thị trường có sức mua lớn lại bị hàng nhập khẩu chiếm lĩnh. Số lượng các mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao còn nhỏ, chủng loại đơn điệu, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp còn thấp; hàm lượng gia công trong nhiều hàng hoá xuất khẩu chủ lực còn cao dẫn tới hiệu quả xuất khẩu thấp.

- Nạn gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng còn phổ biến và rất khó kiểm soát, gây thiệt hại không nhỏ cho Nhà nước, người sản xuất và người tiêu dùng. Đặc biệt, vấn đề không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng các công trình giao thông, xây dựng,... trong thời gian gần đây đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng và chất lượng cuộc sống của người dân, gây bức xúc cho toàn xã hội. Trong khi đó, các biện pháp chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng lại chưa đủ mạnh, kém tác dụng răn đe, phòng ngừa.

b. Về thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá
- Hệ thống pháp luật về chất lượng chưa thống nhất và đồng bộ, thiếu các hướng dẫn cụ thể trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối với hàng hoá trong lưu thông và xuất nhập khẩu. Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được thể chế hoá đầy đủ; chưa phân định rõ trách nhiệm về quản lý chất lượng giữa nhà sản xuất, nhập khẩu và người bán hàng.
- Chính sách và giải pháp của Nhà nước về chất lượng chưa đủ mạnh để khuyến khích nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước. Chưa có cơ chế thúc đẩy xã hội hoá hoạt động dịch vụ về chất lượng.  

- Một số chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo và không rõ ràng giữa các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng và sự phối hợp giữa các ngành hữu quan còn chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ và thống nhất. 
- Cơ chế, phương thức hoạt động chất lượng chưa được điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh trong nước và thông lệ quốc tế: việc kiểm soát chất lượng sản phẩm chưa chú trọng ngay từ khâu sản xuất; chưa áp dụng rộng rãi phương thức kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu nơi đi thay vì tại cửa khẩu;...   
3. Để góp phần xây dựng nền tảng cho một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, Đại hội Đảng lần thứ X đã xác định một trong các giải pháp quan trọng là phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị gia tăng, giá trị nội địa trong sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước nói chung, sản phẩm, hàng hoá có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng xuất khẩu nói riêng. 

Mục tiêu và giải pháp nói trên chỉ có thể thực hiện được khi các tồn tại và bất cập về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá được giải quyết triệt để thông qua một đạo luật riêng điều chỉnh thống nhất vấn đề này. Hơn thế nữa, hoạt động quản lý chất lượng có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mà tác động đồng bộ của chúng sẽ tạo hiệu quả cao hơn cho sự phát triển của các hoạt động kinh tế - xã hội. Do vậy, việc tiếp tục trình Quốc hội ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá đồng bộ với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật vừa được Quốc hội thông qua là hết sức cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được soạn thảo theo tinh thần quán triệt các quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:

1. Thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước để chiếm lĩnh thị trường nội địa, thay thế hàng nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong bối cảnh tự do hoá thương mại và hội nhập. 
2. Đổi mới vai trò điều tiết của Nhà nước kết hợp linh hoạt với điều tiết của thị trường nhằm định hướng và bảo đảm cho hoạt động chất lượng có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế, giúp các doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam vượt qua các rào cản kỹ thuật trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, đồng thời, bảo vệ được lợi ích quốc gia và người tiêu dùng trong nước thông qua các biện pháp kiểm soát chất lượng đối với hàng hoá nhập khẩu. 

3. Đổi mới cơ chế quản lý chất lượng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý kinh tế cũng như các tập quán quốc tế trong lĩnh vực chất lượng. Gắn đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động dịch vụ về chất lượng với việc tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên nguyên tắc doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và mọi hoạt động của mình. 

4. Bảo đảm tối đa quyền lợi người tiêu dùng thông qua cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ, toàn diện, kể cả các biện pháp mạnh từ phía Nhà nước đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT 

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội, ngày 28/02/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 354/TTg-XDPL giao nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Dự án Luật Chất lượng. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban soạn thảo liên ngành để xây dựng Dự án Luật với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành liên quan. Ban Soạn thảo đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng thị trường hàng hoá, dịch vụ và thực tiễn công tác quản lý chất lượng của nước ta trong những năm qua, tham khảo các văn bản pháp luật về quản lý chất lượng của các khu vực, các nước trên thế giới (EU, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Phần Lan, Latvia, Malta, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc,...), cũng như kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động quản lý chất lượng tại một số nước. Đồng thời, Ban soạn thảo cũng kế thừa, phát triển những nội dung còn phù hợp của Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999 đã được thực tiễn kiểm nghiệm để hoàn thiện Dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dự thảo Luật đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân liên quan; đồng thời, đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2006. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan và các thành viên Chính phủ, Ban soạn thảo đã khẩn trương chỉnh lý nội dung Dự Luật. Đến nay, Dự Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được hoàn thiện cơ bản để trình ra Quốc hội.  
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ  THẢO LUẬT 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa gồm 8 Chương, 65 Điều.
Chương I. Những quy định chung, gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6).

Chương này quy định những vấn đề có tính nguyên tắc chung chi phối toàn bộ nội dung của Dự thảo Luật: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật và điều ước quốc tế; nguyên tắc quản lý chất lượng; phân nhóm sản phẩm, hàng hóa theo khả năng gây mất an toàn.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Luật quy định các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người sử dụng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Luật áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người sử dụng sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam.

Để có các biện pháp quản lý về chất lượng thích hợp, sản phẩm, hàng hoá được phân loại thành ba nhóm: nhóm không có hoặc ít có khả năng gây mất an toàn; nhóm có khả năng gây mất an toàn; nhóm có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng - nhóm đặc thù. 

Tương ứng với từng nhóm sản phẩm, hàng hoá nói trên là các nguyên tắc quản lý chất lượng cơ bản sau:
- Đối với sản phẩm không có hoặc ít có khả năng gây mất an toàn, người sản xuất, kinh doanh tự chủ và tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nhà nước chỉ yêu cầu sản phẩm, hàng hoá này phải phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

- Đối với sản phẩm có khả năng gây mất an toàn, người sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản) do Nhà nước quy định. 

- Đối với sản phẩm thuộc nhóm đặc thù, việc quản lý chất lượng phải tuân thủ các thủ tục, quy trình đặc biệt và điều kiện nghiêm ngặt về an toàn.
Chương II. Chính sách của nhà nước về nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, gồm 8 Điều (từ Điều 7 đến Điều 14).

Chương này quy định các biện pháp nâng cao nhận thức, bảo đảm thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phát triển nguồn nhân lực; xã hội hóa hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hội nhập quốc tế; khen thưởng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nâng cao chất lượng sản phẩm trọng điểm. 

Chương III. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm 3 Mục, 22 Điều (từ Điều 15 đến Điều 36).

Chương này quy định các biện pháp quản lý chất lượng theo 3 khâu cơ bản: sản xuất sản phẩm, lưu thông trên thị trường và xuất nhập khẩu (tương ứng với 3 Mục):

 - Mục 1 về quản lý chất lượng sản phẩm (từ khâu sản xuất), bao gồm: phương thức quản lý chất lượng sản phẩm; áp dụng phương thức quản lý chất lượng sản phẩm; các loại hình đánh giá sự phù hợp; tổ chức chứng nhận; dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy; điều kiện của sản phẩm được đưa ra thị trường. 

Đây là khâu khởi nguồn quyết định chất lượng và tính an toàn của hàng hoá, Nhà nước chủ yếu áp dụng các biện pháp có tính chất định hướng việc nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn và phòng ngừa rủi ro của sản phẩm trước khi ra thị trường. 

- Mục 2 về quản lý chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng; cơ quan kiểm tra; nội dung kiểm tra hàng hóa xuất khẩu; trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; tổ chức thử nghiệm; phí, lệ phí kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; điều kiện của hàng hoá nhập khẩu được đưa ra thị trường.

Lĩnh vực nhập khẩu liên quan đến việc bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi của người tiêu dùng trong nước, trong khi hoạt động xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp để vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại và hội nhập, do vậy, Nhà nước áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát cần thiết về chất lượng. 

- Mục 3 về quản lý chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường, bao gồm: nội dung kiểm tra; hình thức kiểm tra; cơ quan kiểm tra; trình tự, thủ tục kiểm tra; biện pháp xử lý đối với hàng hóa không phù hợp; chi phí lấy mẫu và thử nghiệm; tổ chức thử nghiệm; phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Lĩnh vực lưu thông hàng hoá trên thị trường là nơi tiếp nhận thụ động kết quả của sản xuất, nơi chủ yếu diễn ra các quan hệ thương mại và phát sinh xung đột, tranh chấp. Vấn đề khiếu nại, tố cáo, xử lý tranh chấp, bồi thường thiệt hại giữa người bán và người tiêu dùng thường xuất hiện ở khâu này. Do vậy, các biện pháp quản lý của Nhà nước thiên về áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và xử lý vi phạm. 

Chương IV. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm 2 Mục, 7 Điều (từ Điều 37 đến Điều 43).

Mục 1 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, bao gồm: quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; nghĩa vụ của nhà sản xuất; nghĩa vụ của nhà xuất khẩu; nghĩa vụ của nhà nhập khẩu; nghĩa vụ của người bán hàng.

 Mục 2 quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng hàng hóa, gồm quyền của người sử dụng và nghĩa vụ của người sử dụng.

 Chương IV. Giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại về chất lượng, gồm 2 Mục, 10 Điều (từ Điều 44 đến Điều 53).
Mục 1 quy định giải quyết tranh chấp về chất lượng, bao gồm: tranh chấp và hình thức giải quyết tranh chấp; thời hạn khiếu nại; thời hiệu khởi kiện; kiểm tra, thử nghiệm, giám định chất lượng để giải quyết tranh chấp.
Mục 2 quy định bồi thường thiệt hại về chất lượng, bao gồm: nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm bồi thường thiệt hại; các loại thiệt hại phải bồi thường do hàng hoá không bảo đảm chất lượng gây ra; các trường hợp không phải bồi thường; trả tiền phạt, bồi thường do cung cấp kết quả thử nghiệm, chứng nhận, kiểm tra chất lượng sai.
Chương V. Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm 6 Điều (từ Điều 54 đến Điều 59).

Chương này quy định về thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hành vi vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; khiếu nại, tố cáo và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; khởi kiện hành chính.
Chương VI. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm 4 Điều (từ Điều 60 đến Điều 63).

Chương này quy định trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

Chương VII. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 64 và Điều 65) quy định hiệu lực và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI
1. Về phạm vi điều chỉnh
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến khác nhau:

a. Ý kiến thứ nhất đề nghị phạm vi điều chỉnh của Luật chỉ tập trung vào vấn đề quản lý chất lượng của sản phẩm và hàng hoá.
b. Ý kiến thứ hai đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật tương ứng với đối tượng của hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, gồm cả sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, môi trường, quá trình và công trình.

Dự thảo Luật được xây dựng theo ý kiến thứ nhất vì các lý do sau:

- Vấn đề quản lý chất lượng dịch vụ thường mang tính chuyên ngành rất sâu và đa dạng, chịu sự điều chỉnh chung của pháp luật chuyên ngành liên quan tới từng loại hình dịch vụ, do vậy, không thể lắp ghép một cách khiên cưỡng và hình thức tại Luật này. Hiện nay, việc quản lý các loại hình dịch vụ (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, bưu chính - viễn thông, giao thông vận tải, tư vấn pháp luật, khám chữa bệnh,...) đã được pháp luật về từng lĩnh vực tương ứng quy định, trong đó có các yêu cầu cụ thể về bảo đảm chất lượng và an toàn cho người được cung cấp dịch vụ. Trên thế giới cũng chưa có nước nào xây dựng đạo luật riêng quy định chất lượng chung cho các loại hình dịch vụ.

- Vấn đề quản lý chất lượng môi trường đã được Luật Bảo vệ môi trường quy định. Trường hợp những yếu tố của sản phẩm, hàng hoá có ảnh hưởng đến môi trường thì đã được kiểm soát thông qua yêu cầu sản phẩm, hàng hoá phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Tương tự như vậy, vấn đề chất lượng công trình (xây dựng, giao thông,...) cũng do pháp luật chuyên ngành điều chỉnh cụ thể. Riêng việc quản lý chất lượng quá trình hiện vẫn là vấn đề mới và còn chưa thống nhất không chỉ đối với Việt Nam mà cả trên thế giới. 

Do vậy, Chính phủ cho rằng, phạm vi điều chỉnh của Luật chỉ nên giới hạn và tập trung quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hoá vốn là vấn đề thực sự cần thiết và cấp bách hiện nay. Đây cũng là phương án mà đa số các Thành viên Chính phủ nhất trí.

2. Về tên của Luật

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tên của luật là Luật Chất l​ượng, như​ng với tên gọi này, nội dung điều chỉnh sẽ rất rộng, tác động đến rất nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội của đất n​ước. Trong khi đó, việc đư​a Luật Chất lư​ợng vào Chư​ơng trình xây dựng luật của Quốc hội nhằm mục đích chủ yếu là thay thế Pháp lệnh Chất l​ượng hàng hoá và để tổ chức điều hành hoạt động quản lý chất lư​ợng sản phẩm, hàng hoá. 
Do vậy, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh tên luật là Luật Chất l​ượng sản phẩm, hàng hoá cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.
*

*      *

Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Quốc hội;

- Uỷ ban KHCNMT của Quốc hội;

- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, XDPL. 
	TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(đã ký)
Hoàng Văn Phong


� Nhìn chung, chất lượng sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất trong những năm gần đây đã được nâng cao. Một số loại sản phẩm (quạt điện, dây và cáp điện, xe đạp, xi măng, vật liệu xây dựng, nhựa, hàng dệt may, giày dép) đạt chất lượng tương đối tốt, ổn định, giá cả hợp lý, được người tiêu dùng tin cậy, chiếm lĩnh được thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. 


� Hàng hoá Việt Nam đã được xuất khẩu tới hơn 200 thị trường nước ngoài. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng liên tục và đạt mức hơn 32 tỷ USD năm 2005. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt bình quân 17,5%/năm.


� Đến năm 2005, có khoảng 35.700 doanh nghiệp ngoài quốc doanh có vốn trong nước tham gia xuất khẩu hàng hoá sang thị trường nước ngoài, tăng gấp 1.000 lần so với năm 1986.


� Hệ thống này bao gồm: Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá năm 1990, sửa đổi năm 1999; Nghị định 179/2004/NĐ-CP quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nghị định 86/CP năm 1995 về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá và gần 140 văn bản các cấp hướng dẫn thi hành hoặc có liên quan tới vấn đề quản lý chất lượng hàng hoá.


� Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, cả nước có hơn 2.000 doanh nghiệp được chứng nhận có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9.000, một số được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14.000 và các hệ thống quản lý chất lượng khác. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm có chất lượng tốt và doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng tốt còn hạn chế.
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